
BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

HANWHA LIFE – AN TÂM HỌC VẤN
Khởi đầu vững vàng, tương lai ngời sáng

Là cha mẹ, không hạnh phúc nào ngọt ngào hơn khi thấy con khôn lớn từng ngày. Là đấng
sinh thành, không niềm tự hào nào to tát hơn khi thấy con vinh hiển và thành đạt. Thương
con, mong muốn con có được một khởi đầu vững vàng, là lúc bạn biết phải xây dựng được
một kế hoạch tài chính hoàn hảo, để con em mình vươn tới ước mơ, bất chấp mọi rủi ro có
thể xảy ra trong cuộc sống.

Hãy vun đắp cho tương lai con yêu với Hanwha Life - An tâm học vấn để cho con yêu một
hành trang đảm bảo, vững tin bước vào đời.

 Tổng Quyền lợi hỗ trợ giáo dục lên đến: 530.000.00 đồng
 Tổng Quyền lợi tử vong lên đến: XXX đồng 
 Tổng Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn lên đến: XXX đồng
 Tổng Quyền lợi tử vong do tai nạn lên đến: XXX đồng
 Tổng Quyền lợi bệnh hiểm nghèo lên đến: XXX đồng
 Tổng Quyền lợi hỗ trợ viện phí và phẫu thuật lên đến: XXX đồng
 Tổng Quyền lợi ung thư lên đến: XXX đồng
 Tổng Quyền lợi bồi hoàn chi phí y tế thực tế lên đến: XXX đồng
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BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
HANWHA LIFE - AN TÂM HỌC VẤN

CHI TIẾT KHÁCH HÀNG

Họ tên Giới tính Ngày sinh Tuổi bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm (BMBH): Nguyễn Thị A Nữ 01/01/1985 30

Người được bảo hiểm 
(NĐBH):    

Nguyễn Văn B Nam 01/01/2015 0

CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

Sản phẩm chính

Nhóm
nghề

nghiệp 

Thời hạn
bảo
hiểm

Thời hạn 
đóng phí

Số tiền
bảo hiểm

Phí bảo hiểm
hàng năm

Hanwha Life - An Tâm Học 
Vấn -        Lựa chọn Cao học

24 năm 18 năm 200.000.000 23.207.000

 Khoản phí được giảm cho hợp đồng lớn
 Phí bảo hiểm sau khi đã giảm

   696.000
     

22.511.000

TỔNG CỘNG:
     
22.511.000

Tổng phí bảo hiểm định kỳ:

Năm Nửa năm Quý Tháng

22.511.000 11.819.000 6.192.000
      
2.251.000

 Nhóm nghề nghiệp tự xác định trên đây có thể được điều chỉnh theo quyết định thẩm định 
của Hanwha Life Việt Nam.
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QUYỀN LỢI BẢO VỆ Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 
                                                                                 

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI

Dành cho Người được bảo hiểm

Hanwha Life - An 
Tâm Học Vấn - Lựa 
chọn Cao học

Trong thời hạn đóng phí:
 Tử vong; hoặc
 Thương tật toàn bộ và 

vĩnh viễn; hoặc
 Mắc Bệnh hiểm nghèo

 300.000.000; cộng
 100% Khoản tiền gia tăng.

Trong thời hạn chi trả 
Quyền lợi hỗ trợ giáo dục:
 Tử vong; hoặc
 Thương tật toàn bộ và 

vĩnh viễn; hoặc
 Mắc Bệnh hiểm nghèo

 Tổng Quyền  lợi hỗ trợ giáo dục
còn lại trong tương lai thành một
lần; cộng

 Các khoản Quyền lợi hỗ trợ giáo
dục chưa nhận và lãi  phát  sinh
(nếu có).

Dành cho Bên mua bảo hiểm

Hanwha Life - An 
Tâm Học Vấn – Lựa 
chọn Cao học

Trong thời hạn đóng phí:
 Tử vong; hoặc
 Thương tật toàn bộ và 

vĩnh viễn 

 200.000.000. 
 20.000.000 vào mỗi Ngày kỷ 

kiệm hợp đồng cho đến hết Thời 
hạn đóng phí.

 Miễn đóng phí trong tương lai 
cho sản phẩm chính.

 Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
hoặc mắc phải Bệnh hiểm nghèo trước khi tròn 1, 2, 3 hoặc 4 tuổi, quyền lợi bảo hiểm của
sản phẩm chính tương ứng sẽ là: 20% Số tiền bảo hiểm; hoặc 40% Số tiền bảo hiểm cộng
với 40% Khoản tiền gia tăng; hoặc 60% Số tiền bảo hiểm cộng với 60% Khoản tiền gia tăng;
hoặc 80% Số tiền bảo hiểm cộng với 80% Khoản tiền gia tăng.
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HANWHA LIFE - AN TÂM HỌC VẤN

 QUYỀN LỢI TIẾT KIỆM (SẢN PHẨM CHÍNH)  Đơn vị tính: 1.000 đồng 

Nă
m

hợp
đồn

g

Tu
ổi
N
Đ
B
H

Phí bảo
hiểm
hàng
năm

Khoản
tiền
gia

tăng

Giá trị
 hoàn

lại
(*)

Quyền lợi hỗ trợ 
giáo dục đảm bảo Quyền

lợi 
hỗ trợ

giáo dục 
tích lũy 

ước tính
(6,5%/
năm)

Quyền
lợi 

hỗ trợ
giáo
dục

 tích lũy 
ước
tính
(8%/
năm)

Quyền
lợi học

vấn
(a)

Khoản
tiền gia

tăng 
 (b)

Quyền lợi
hỗ trợ

giáo dục
(c)=(a)+

(b)

1 0 22.511 -   -   -   -   -   - -   
2 1 22.511 10.000 7.063 -   -   -   - -   
3 2 22.511 20.000 14.004 -   -   -   - -   
4 3 22.511 30.000 30.323 -   -   -   - -   
5 4 22.511 40.000 53.537 -   -   -   - -   
6 5 22.511 50.000 84.479 -   -   -   - -   

7 6 22.511 60.000 
103.29

0 
-   -   -   - -   

8 7 22.511 70.000 
123.44

6 
-   -   -   - -   

9 8 22.511 80.000 
145.03

8 
-   -   -   - -   

10 9 22.511 90.000 
168.16
2.000 

-   -   -   - -   

11 10 22.511 
100.00

0 
192.92

3 
-   -   -   - -   

12 11 22.511 
110.00

0 
219.43

1 
-   -   -   - -   

13 12
22.511.0

00 
120.00

0 
247.79

7 
-   -   -   - -   

14 13 22.511 
130.00

0 
278.16

0 
-   -   -   - -   

15 14
22.511.0

00 
140.00

0 
310.66

1 
-   -   -   - -   

16 15 22.511 
150.00

0 
345.46

6 
-   -   -   - -   

17 16 22.511 
160.00

0 
382.74

7 
-   -   -   - -   

18 17 22.511 
170.00

0 
422.69

7 
-   -   -   - -   

19 18
180.00

0 
50.000 18.000 68.000 68.000 68.000 

20 19 30.000 18.000 48.000 120.420 121.440 
21 20 30.000 18.000 48.000 176.247 179.155 
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22 21 30.000 18.000 48.000 235.703 241.487 

23 22 60.000 36.000 96.000 347.024 356.806 
24 23 60.000 36.000 96.000 465.581 481.350 
25 24 90.000 36.000 126.000 621.844 645.858 
TỔNG/
Cộng
dồn

405.198 530.000 621.844 645.858 

Tổng Phí bảo hiểm : 405.198.000

Tổng Quyền lợi hỗ trợ giáo dục (nếu nhận theo định kỳ) : 530.000.000

Tổng Quyền lợi hỗ trợ giáo dục tích lũy ước tính (8%/năm) : 645.858.000

Quyền lợi đỗ thủ khoa đại học hoặc thủ khoa toàn quốc Trung học phổ thông quốc 
gia:             50.000.000

Quyền lợi đỗ thủ khoa Trung học phổ thông cấp tỉnh/thành phố : 40.000.000

Ghi chú:

 Phí bảo hiểm hàng năm là giá trị đầu kỳ của năm hợp đồng.
 Khoản tiền gia tăng  là  khoản tiền đảm bảo bằng năm phần trăm (5%) Số tiền bảo hiểm

được công bố vào mỗi Ngày kỷ kiệm hợp đồng và được cộng dồn cho đến hết Thời hạn
đóng phí.

 “Quyền lợi hỗ trợ giáo dục tích lũy ước tính” được tính dựa trên giả thiết toàn bộ Quyền lợi
hỗ trợ giáo dục được để lại Hanwha Life Việt Nam đến khi đáo hạn hợp đồng. Lãi suất dùng
để tính Quyền lợi hỗ trợ giáo dục ước tính nêu trên không được đảm bảo.

Các số liệu trên đây được tính toán cho người có sức khỏe bình thường theo quy định của
Hanwha Life Việt Nam.

Chi tiết về quyền lợi bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản Sản
phẩm bảo hiểm .

Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo với giả định phí bảo hiểm được đóng đầy đủ và
không có giao dịch nào làm thay đổi giá trị hợp đồng.

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN TÀI CHÍNH 

     Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã
đọc kỹ và đã được tư vấn đầy đủ các nội
dung chi tiết trên tất cả các trang của Bảng
minh họa này cũng như nội dung của Quy
tắc và Điều khoản  Sản phẩm bảo hiểm. 

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận
đã giải  thích đầy đủ và đã tư vấn cho
khách hàng có tên nêu trên về chi tiết
của Bảng minh họa này và nội dung của
Quy tắc và Điều khoản Sản phẩm bảo
hiểm.
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(Bên mua bảo hiểm ký và ghi rõ họ tên) (Tư vấn tài chính ký tên)

Ngày: _______________________

Trần Văn D - Mã số TVTC: 123456

Ngày: _______________________
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